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PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số         /BYT-BMTE ngày      tháng     năm 2024)
	Sở Y tế/Bệnh viện….


Số:         /BC-
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                     ………., ngày…….tháng….. năm…….


Kính gửi: .............................................................................

BÁO CÁO THỰC TRẠNG
thực hiện các Thông tư của Bộ Y tế về cấp và sử dụng giấy chứng sinh, 

liên thông giấy chứng sinh
 

Phần 1:

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 17/2012/TT-BYT, 
THÔNG TƯ 34/2015/TT-BYT VÀ THÔNG TƯ SỐ 27/2019/TT-BYT
VỀ CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG SINH
I. Kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Y tế về cấp và sử dụng giấy chứng sinh (Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh; Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 sửa đổi bổ sung điều 2 của Thông tư 17 đối với trường hợp trẻ sinh ra do kỹ thuật mang thai hộ; Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 17). 
1. Việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện các Thông tư:
- Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các Thông tư của địa phương/bệnh viện (cần đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tính hiệu quả và thời hạn hoàn thành kế hoạch); 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các Thông tư (cần đánh giá kèm theo số liệu cụ thể); 
- Công tác đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện các Thông tư.
- Việc bố trí đội ngũ viên chức, cán bộ làm công tác thống kê, báo cáo số liệu cấp giấy chứng sinh, số liệu sinh tại các cơ sở y tế từ thời điểm triển khai thực hiện các Thông tư đến nay.
......
2. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, báo cáo số liệu cấp giấy chứng sinh, số liệu sinh tại các cơ sở y tế:

.........
3. Công tác phối hợp với cơ quan tư pháp trong việc chia sẻ thông tin số liệu cấp giấy chứng sinh, số liệu sinh tại các cơ sở y tế: 

...............
II. Tình hình, kết quả thực hiện quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
1. Kết quả thực hiện quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh (có số liệu cụ thể)

- Tổng số cơ sở y tế có dịch vụ đỡ đẻ của tỉnh/Tp.: …………....................……….

	Năm
	Tổng số trẻ 

sinh ra sống
	Tổng số trẻ sinh ra sống 
được cấp giấy chứng sinh
	Tổng số cấp lại Giấy chứng sinh (nếu có)

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	Lý do*

	2019
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	

	Tổng số
	------
	…………………..
	
	
	


(*): Nêu rõ lý do của các trường hợp xin cấp lại Giấy chứng sinh: ……………...
2. Nhận xét tình hình cấp và sử dụng giấy chứng sinh: (những khó khăn, tồn tại): ……..
- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện
- Khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của các Thông tư

- Nguyên nhân 
III. Tình hình và kết quả thực hiện dịch vụ liên thông Giấy chứng sinh


1/ Kết quả thực hiện dịch vụ liên thông Giấy chứng sinh theo chỉ đạo tại Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 07/3/2023 và Công văn số 3617/BYT-KCB ngày 13/6/2023 (Số liệu báo cáo từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/3/2024):
- Công tác đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ Liên thông:

- Việc bố trí đội ngũ viên chức, cán bộ làm công tác thống kê, báo cáo, liên thông dữ liệu cấp giấy chứng sinh tại các cơ sở y tế: 

- Việc bố trí cơ sở hạ tầng, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, báo cáo, liên thông dữ liệu cấp giấy chứng sinh, số liệu sinh tại các cơ sở y tế:
- 
Số liệu cấp và liên thông Giấy chứng sinh:
	Thời gian
	Tổng số trẻ sinh ra sống 
được cấp giấy chứng sinh
	Tổng số Giấy chứng sinh được cấp và liên thông

	2023
	01/4 – 31/12/2023
	
	

	2024
	01/01 - 31/3/2024
	
	

	Tổng số
	………..
	……………


2. Nhận xét tình hình cấp và liên thông giấy chứng sinh: (những khó khăn, tồn tại): ……..
- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện
- Nguyên nhân 
Phần thứ 2:
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Trên cơ sở kết quả đánh giá nêu trên, nhất là về những tồn tại, hạn chế đề xuất định hướng giải pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư về cấp và sử dụng Giấy chứng sinh, liên thông Giấy chứng sinh để thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế trong Luật Hộ tịch; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trong thời gian tới;

- Những kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).
	Nơi nhận:
- ………………….
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


